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1

lần 1:677
lần 2: 134

Lần 1: 
12/02/2018;

Lần 2: 16/6/2020

Công ty TNHH kính an 
toàn số 1 Hải Dương

Nhà máy sản xuất kính an 
toàn số 1 Hải Dương

Phía Nam đường 390 
thuộc địa phận xã Tiền 

Tiến, thành phố Hải Dương 
và xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Hà

141.886 50,885.00 Đến hết ngày 16/6/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

2
4086  lần 1: 05/11/2018

Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu nông sản Hanh 

Khánh

Dự án Cơ sở sơ chế hàng 
nông sản Hanh Khánh

Xã Tiền Tiến, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương

24.85 12,688
24 tháng, kể từ ngày 

05/11/2018 
Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3

lần 1:  827
lần 2: 3784

 lần 1: 08/3/2019;
' lần 1: 

20/12/2021;
Công ty TNHH Công Hè

Cơ sở sản xuất bột đậu 
xanh và phân phối hàng 

thương mại

Thôn Cập Thượng, xã Tiền 
Tiến, thành phố Hải Dương

41.492 18,679.60 trước ngày 08/9/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4

1529 14/05/2021 Công ty TNHH Hòa Xá
Dự án Cơ sở sản xuất kinh 

doanh số 02 

Cụm công nghiệp Việt Hòa, 
phường Việt

Hòa, thành phố Hải Dương.
138.787 22,801.60

24 tháng, kể từ ngày 28 
tháng 11 năm 2020

Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5

808 12/03/2021
Công ty cổ phần sản xuất 

và dịch vụ thương mại 
VLXD Cường Thịnh 68

Dự án Bến bãi kinh doanh 
vật liệu xây dựng và bốc 

xếp hàng hóa Cường 
Thịnh 68

Bãi ngoài đê tả sông Thái 
Bình, xã Tiền Tiến, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương (thuộc Lô GT-13 
trong Quy hoạch chung 
xây dựng thành phố Hải 
Dương đến năm 2030, 
định hướng đến năm 

2050).

19.364 14,300 24 tháng

6

758 09.03.2021

Liên danh Công ty
TNHH Tập đoàn Quang 

Giáp và Công ty TNHH Đức 
Dương

Dự án Bãi đỗ xe Khu Đại 
Lộc 1, Khu Đại Lộc 2 và 

Khu Tài Phú

Trong Khu đô thị Phú Quý 
(Goldenland),

thuộc địa bàn phường 
Thạch Khôi và phường Tân 

Hưng, thành phố Hải 
Dương,

28.993 10,180.40  31 tháng 12 năm 2021

7

707 03/03/2021
Công ty cổ phần đông 

dược Thuận Thiên Đường

 Dự án Tổ hợp kinh doanh 
thương mại dịch vụ Thuận 

Phát

Phía Bắc đường sắt Hà Nội - 
 Hải Phòng,

thuộc địa bàn phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương

84.346 28,218 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8

10 04/01/2021
 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại môi trường 
xanh HD

Nhà máy phối trộn phân 
bón và cho thuê nhà 

xưởng

: Lô CN01, Cụm công 
nghiệp Ngọc Sơn, xã

Ngọc Sơn, thành phố Hải 
Dương

72.255 22098 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

9

497 05/02/2021 Công ty cổ phần ZAMON
Dự án Nhà máy cơ khí chế 
tạo, sản xuất nội thất và 

cho thuê nhà xưởng

Lô CN1, Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn, xã

Ngọc Sơn, thành phố Hải 
Dương

113.5 21735 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Thành phố Hải Dương

TT
Số Quyết định/chấp 

thuận
Ngày cấp

DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CHẬM TIẾN ĐỘ, TRIỂN KHAI KHÔNG ĐẢM BẢO QUY ĐỊNH

Tình hình triển khai thực hiện dự ánChủ đầu tư
dự án

(Tổng 127 dự án )
Địa điểm thực hiện dự án Diện tích (m2) Tiến độTổng vốn (tỷ đồng)
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2547 27,8,2020

Công ty
TNHH đầu tư thương mại 

Đàm Hải Hà
Dự án Cơ sở gia công kết 

cấu thép Hải Hà

Tại Lô CS-1, CCN Thạch 
Khôi - Gia Xuyên,

phường Thạch Khôi, thành 
phố Hải Dương

30.576 14,847 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

11

2546 27,8,2020
 Công ty TNHH Quốc tế 
Pacific Ocean Việt Nam

Dự án Cơ sở sản xuất đồ 
gỗ, dịch vụ trông giữ

xe ô tô 

 Lô CN13 và Lô P, CCN 
Thạch Khôi - Gia

Xuyên, xã Gia Xuyên và 
phường Thạch Khôi, thành 

phố Hải Dương.

24.034 1,275 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

12

2082 23,7,2020
Công ty TNHH quốc tế 

Bách Diệp
Dự án Cơ sở sản xuất 
hương sạch Bách Diệp

Lô CN12 trong Cụm công 
nghiệp Thạch

Khôi - Gia Xuyên, xã Gia 
Xuyên, thành phố Hải 

Dương,

26.855 9,129.00 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

13

2083 23,7,2020
Công ty TNHH thương mại 

quốc tế Hương Việt

 Dự án Cơ sở chế biến 
hàng nông sản Hương Việt

Lô CN11 trong Cụm công 
nghiệp Thạch

Khôi - Gia Xuyên, xã Gia 
Xuyên, thành phố Hải 

Dương

42.158 14,010.00 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

14

2084 23,7,2020
Công ty TNHH hạ tầng 

công nghiệp Gia Lộc
Dự án Cơ sở sản xuất bao 

bì carton Gia Lộc

Tại các Lô đất CN08, CN09 
và CN10 trong

Cụm công nghiệp Thạch 
Khôi - Gia Xuyên, thuộc địa 

bàn xã Gia Xuyên

100.127 33570 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

15

1840 03.7.2020
Công ty cổ phần Đoàn 

Minh Công

Dự án Cơ sở kinh doanh, 
sửa chữa máy móc và 

buôn
bán vật tư cơ khí

Trong Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn, xã Ngọc

Sơn, thành phố Hải Dương
43.073 7,514.27 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

16

1841 03.7.2020
Công ty TNHH dịch vụ 
thương mại Đức Huy

Dự án Cơ sở kinh doanh 
sắt thép, vật liệu xây dựng

Trong Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn, xã Ngọc

Sơn, thành phố Hải Dương
25.462 7,371.50 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

17

1840 03.7.2020
Công ty cổ phần Đoàn 

Minh Công

Dự án Cơ sở kinh doanh, 
sửa chữa máy móc và 

buôn
bán vật tư cơ khí

Trong Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn, xã Ngọc

Sơn, thành phố Hải Dương
43.073 7,514.27 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

18

1841 03.7.2020
Công ty TNHH dịch vụ 
thương mại Đức Huy

Dự án Cơ sở kinh doanh 
sắt thép, vật liệu xây dựng

Trong Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn, xã Ngọc

Sơn, thành phố Hải Dương
25.462 7,371.50 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

19
283 17/01/2017

Công ty cổ phần đá mài 
Hải Dương

Nhà máy sản xuất đá mài
CCN Việt Hòa, phường Việt 
Hòa, thành phố Hải Dương 

242.851         46,006.00   
24 tháng, kể từ ngày 

Quyết định chủ trương 
đầu tư

20

151/TB-UBND
17/TB-UBND 
191/TB-UBND

 23/9/2005
17/01/2006
17/12/2007

Công ty cổ phần DELTA
CCN thành phố Hải 

Dương, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải 

Dương

Xây dựng bệnh viện 654.041 50,000 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

21

739 09.03.2021
Công ty TNHH xây dựng 

Việt Thanh

Dự án Cơ sở kinh doanh 
dịch vụ ăn nghỉ, trồng và 
kinh doanh hoa, cây cảnh 

Việt Thanh

Phường Cẩm Thượng, 
thành phố Hải Dương

103.016 31,356.50  Quý 1 năm 2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

22
04121000650 28/11/2012  HTX Đại Thắng 

 Cơ sở kinh doanh nhà 
nghỉ, dịch vụ ăn uống 

 Khu 3, phường Nhị Châu, 
thành phố Hải Dương 

6.1095 2,584.4 2012-2014



23

04121000027 28/8/2007 
Công ty CP sản xuất, dịch 

vụ và đầu tư Hoà An

Chợ đầu mối chuyên 
doanh rau quả vùng Đồng 

bằng Sông Hồng tại Hải 
Dương

Xã Nam Đồng, Nam Sách 
(nay thuộc TP. Hải Dương)

64 61,600.0 2007-2010

24
 702/QĐ-UBND  22/3/2016  Công ty TNHH Việt Đức 

 Chợ đô thị phía Đông 
thành phố Hải Dương 

 Phường Hải Tân, thành 
phố Hải Dương 

62.85359 7,521.60
trước ngày 31 tháng 12 

năm 2016

25

 3566/QĐ-UBND   15/10/2019 
 Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Ốc Đảo 

 Dự án Nhà máy sản xuất 
bao bì carton và

cho thuê nhà xưởng

 Lô CN05, Cụm công 
nghiệp Thạch Khôi - Gia 

Xuyên, xã Gia Xuyên,TP Hải 
Dương 

47.104 13,548.00 24 tháng

26

 4232/QĐ-UBND   02/12/2019 
 Công ty TNHH dầu khí B&T

 Cửa hàng kinh doanh 
xăng dầu và thương mại

dịch vụ B&T 

 Khu vực xứ Đồng Tép, xã 
Gia Xuyên, TP Hải DƯơng 

11.86 5,000.00  24 tháng

27

 29/7/2004 

 Trường Tiểu học dân lập 
Lê Thanh Nghị (của gia 
đình ông Phạm Ngọc 

Khanh) 

 Thuộc khu 12, phường 
Bình Hàn, TP. HD (khu đất 
thuộc quyền quản lý của 
gia đình ông Phạm Ngọc 
Khanh theo GCNQSDĐ số 
37/QSDĐ ngày 19/4/2004) 

 Xây dựng trường tiểu học 
dân lập 

6.6043 10,765.00

28
 23/11/2004 

 Công ty TNHH Phương 
Anh (dự án mở rộng) 

 Phía Bắc QL 5A, phường 
Bình Hàn, thành phố Hải 

Dương 

 Mở rộng nhà máy may 
thêu xuất khẩu 

6.5 2,430.00

29
 năm 2002  Công ty TNHH Vạn Hoa 

 Phía Bắc đường Đồng 
Niên thuộc xã Việt Hoà, 
thành phố Hải Dương. 

 Sản xuất hàng nông sản 
xuất khẩu 

2.3672 1.85o

30
2635 31/7/2019

Công ty TNHH thương mại 
và DV Anh Khôi

Cửa hàng kinh doanh xăng 
dầu và dịch vụ thương mại 

Anh Khôi

Phường Tứ Minh, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương.
35.676 4,446.300 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

31

170 14/1/2020
Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển hạ tầng Nam 
Quang

Trung tâm tài chính, ngân 
hàng và dịch vụ thương 

mại thành phố Hải Dương 

Tại khu đất cũ của Trường 
PTTH Nguyễn Trãi trên 

đường Thanh Niên, 
phường Quang Trung, 
thành phố Hải Dương

321.762 2,817.30 16/10/2021 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

32

3717  (08/12/2020)
Công ty TNHH cao su kỹ 

thuật Hoàn Cầu

Dự án Cơ sở sản xuất các 
sản phẩm nhựa kỹ thuật 

Hoàn Cầu

Lô CN2, Cụm công nghiệp 
Thạch Khôi - Gia

Xuyên, thành phố Hải 
Dương

55.382 15597 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

II 12

1

12

là bộ phận không
tách rời của 

Quyết định số 
1893/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 7 

năm 2020 của
UBND tỉnh

Công ty cổ phần công
nghệ cao Thái Dương

Dự án Cơ sở kinh doanh xe 
ô tô và cho thuê nhà 

xưởng

Phường Cộng Hòa, thành 
phố Chí Linh, tỉnh

Hải Dương
21.577 5,828 12 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

2

2029  7/12/2021
Công ty TNHH thương

mại Sao Đỏ HD

Dự án Cơ sở sản xuất bê 
tông thương phẩm Sao Đỏ

Phường Phả Lại, thành phố 
Chí Linh

21.429 9,761.00 30/6/2022

3

612  2/24/2021  Công ty TNHH Mifarm
Dự án Cơ sở ươm trồng 

cây xanh

Lô CX5, Cụm công nghiệp 
Hoàng Tân,

phường Hoàng Tân, thành 
phố Chí Linh

9.892 3,434 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Thành phố Chí Linh



4

3559 30,11,2020
Công ty TNHH một thành 

viên Quốc Hưng 

Dự án Cơ sở kinh doanh 
nhà hàng ăn uống, giải 
khát và cho thuê văn 

phòng, nhà kho

: Cụm công nghiệp Văn An 
1, phường Văn

An, thành phố Chí Linh
24.904 9210 18 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5
3420 16,11,2020

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng 366 

Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu và dịch vụ 

tổng hợp

Phường Hoàng Tiến, thành 
phố Chí Linh.

101.932 23630 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6

3421 16,11,2020
Công ty cổ phần dược 

phẩm quốc tế Sadophar

 Dự án Nhà máy sản xuất 
thuốc đông dược - thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe đạt 
tiêu chuẩn GMP

hôn Phục Thiện, phường 
Hoàng Tiến,

thành phố Chí Linh,
45.547 11115 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

7
2742 11,9,2020

Công ty cổ phần du lịch và 
dịch vụ Sông Quê

Dự án đầu tư Khu du lịch 
Sông Quê 

Thôn Trung Quê, xã Lê Lợi, 
thành phố Chí

Linh
103.561 115,111 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8

1839 03.7.2020

Công ty TNHH một thành 
viên đầu tư và phát triển 

Bảo Khánh
(điều chỉnh từ Dự án Nhà 
nghỉ, nhà hàng ăn uống)

Dự án Cơ sở sản xuất và 
lắp ráp đồ chơi trẻ em

Khu Ninh Chấp, phường 
Thái Học, thành

phố Chí Linh
45.035 8,249.20 24 tháng

9
1420 04,6,2020

Hợp tác xã đầu tư xây 
dựng và thương mại Sao 

Đỏ
Chợ Sao Đỏ

Phường Sao Đỏ, thành phố 
Chí Linh

148.372 13,450.00 30 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng
 (hiện trạng chợ cũ)

10
1384 29,5,2020

 Công ty cổ phần dịch vụ 
và thương mại 368

Dự án Tổ hợp dịch vụ 
thương mại

Phường Sao Đỏ, thành phố 
Chí Linh

20.628 15,293 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

11

3805 30.10.2019
Công ty TNHH phát triển 

và dịch vụ thương mại Kim 
Sơn

Cơ sở gia công hàng may 
mặc Kim Sơn

Lô CN6 và CN7, Cụm công 
nghiệp Văn An 2, phường 

Văn An, thành phố Chí 
Linh, tỉnh Hải Dương

77.994 21,502.00 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

12
2782 07.8.2019

Công ty cổ phần chế biến 
lâm sản Hoàng Tân - Chí 

Linh

Nhà máy chế biến gỗ và 
cho thuê nhà xưởng

Khu Đại Bộ, phường Hoàng 
Tân, thành phố Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương
100.068 68,014.00 36 tháng

III 7

1

QĐ: 3327/QĐ-UBND  25/9/2019

Công ty TNHH thương mại 
và dịch vụ sản xuất Vina 

Miền Bắc

Cơ sở sơ chế, kinh doanh 
than

và vật liệu xây dựng

Thôn Ngư Uyên, xã Long 
Xuyên, huyện Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương.
18.588 6,300.00 18 tháng

2

QĐ: 3270/QĐ-UBND 20/9/2019
Công ty cổ phần Long 

Phát QLC

Nhà máy chế biến thực 
phẩm và sơ chế hàng 

nông sản 

Lô 3-2 và lô 4-3, Cụm công 
nghiệp Long Xuyên, xã 

Long Xuyên, huyện Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương.

108.293 58,148.90 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3
2005  Công ty cổ phần Việt Mỹ  Long Xuyên, Kinh Môn Sản xuất phân đạm 137,057,4 19,987               

4
QĐ 510/QĐ-UBND 05/02/2021

Công ty cổ phần bất động 
sản Hyosung Việt Nam

 Trung tâm thương mại 
dịch vụ Quang Thành 

 xã Quang Thành,thị xã 
Kinh Môn

703 231804 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5

QĐ 511/QĐ-UBND 05/02/2021
 Công ty cổ phần bất động 

sản Hyosung Việt Nam
 Bến Quang Thành

Bãi ngoài đê hữu sông Kinh 
Thầy, thuộc tờbản đồ địa 

chính số 27, xã Quang 
Thành,thị xã Kinh Môn

17.892 12000 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Thị xã Kinh Môn



6

Lần 1: QĐ 1757/QĐ-
UBND;

Lần 2: QĐ 713/QĐ-UBND

lần 1: 20/5/2019
'lần 2: 25/03/2022

Công ty cổ phần phát triển
thương mại và dịch vụ Đại 

Phúc

Dự án Cơ sở sơ chế hàng 
nông sản, dịch vụ ăn 

uống, lưu trú
và cho thuê nhà xưởng

Thôn Xạ Sơn, xã Quang 
Trung, huyện Kinh Môn

49.918 21,843.00 24 tháng, 20/5/2021 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

7

QĐ: 2032/QĐ-UBND 12/07/2021 Công ty cổ phần Phú Sơn
Dự án Nhà máy sản xuất 

vật liệu tổng hợp

Cụm công nghiệp Phú Thứ, 
phường

Phú Thứ, thị xã Kinh Môn
683.068 50,903 trước ngày 31/12/2022

IV 12

1
04121000225 31/7/2009 Công ty cổ phần CNT

Trường trung cấp nghề 
CNT

Xã Cẩm Đông, huyện Cẩm 
Giàng

498.818 109,846.0 2009-2015 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

2

04121000411 09/6/2010

Công ty TNHH đầu tư phát 
triển Hoàng Phúc (điều 
chỉnh lần thứ hai ngày 

24/7/2013)

Thị trấn Lai Cách, huyện 
Cẩm Giàng

10.8874 5,267.0 01/4/2014 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3
4121000427 05/8/2010 DNTN Quý Dương

Thôn Quý Dương, xã Tân 
Trường, huyện Cẩm Giàng

6.91 3,321.5 31/12/2020 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4

216 17/01/2018
Công ty cổ phần Tuấn 

Phát - HD

Dự án Nhà máy sản xuất 
gạch Tuynel Tuấn Phát – 

HD

Khu cánh đồng Thăng 
Long, thôn Quý Dương, xã 
Tân Trường, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải Dương.

95.67 28,552.00 21/8/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5

4453 20.12.2019
Công ty cổ phần thức ăn 

Hoa Kỳ

 Dự án Cơ sở sản xuất bao 
bì và cho thuê văn phòng, 

nhà xưởng 

 Phía Nam Quốc lộ 5, thôn 
Tràng Kỹ, xã Tân

Trường, huyện Cẩm Giàng, 
tỉnh Hải Dương

39.48 2,568.00  24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6
634 12/3/2020

 Công ty cổ phần ST STEEL 
WORK

 Dự án Nhà máy sản xuất 
cơ khí, kết cấu thép

Thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, 
huyện Cẩm

Giàng
160.666 35,509.50 12 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

7
1894 08,7,2020

Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Hoa Kỳ

Tổ hợp kinh doanh dịch vụ 
Hoa Kỳ

Thôn Tràng Kỹ, xã Tân 
Trường, huyện Cẩm

Giàng
64.252 18,065.00 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8

3828 17/12/2020
Công ty cổ phần nhà 

khung thép và thiết bị 
công nghiệp

Dự án Nhà máy sản xuất 
nhà khung thép tiền chế, 
thiết bị công nghiệp và 

pha chế sơn

Thôn Quý Dương, xã Tân 
Trường, huyện

Cẩm Giàng
55.126 30066.8 12 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

9
512 5/1/2021

Công ty cổ phần tập đoàn 
thương mại T&T 

Dự án Nhà máy sản xuất 
bao bì và cho thuê nhà 

xưởng

xã Cao An,
huyện Cẩm Giàng

71.028 18000 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

10

1135 15/4/2021
Công ty cổ phần cơ điện 
nông nghiệp Hải Dương

Dự án Cơ sở sửa chữa và 
kinh doanh máy nông 

nghiệp, sản xuất và kinh 
doanh phụ tùng máy nông 

nghiệp, vật tư kim khí - 
Điểm kinh doanh huyện 

Cẩm Giàng

Tân Trường, huyện Cẩm 
Giàng

6.265 1708.8 24 tháng

11
1272 28/4/2021

Công ty cổ phần
Tuyết Mai Hải Dương

Dự án Cơ sở kinh doanh 
bách hóa tổng hợp Tuyết 

Mai

xã Tân
Trường, huyện Cẩm Giàng

10.747 4,934 18 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

12

1820 22/6/2022
Công ty TNHH Đại Thành 

HD

Dự án Cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hàng thủ công mỹ 

nghệ xuất khẩu và cho 
thuê nhà xưởng

CCN Cao An, huyện Cẩm 
Giàng

61.316 31,948
24 tháng kể từ ngày 

22/6/22
Chưa triển khai đầu tư xây dựng

V 11

Huyện  Cẩm Giàng

Huyện  Kim Thành



1

2550
3278

5/9/2018
Công ty cổ phần vật tư 

xăng dầu Hà nội

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
và sửa chữa bảo dưỡng, 

trông giữ xe ô tô 
Đồng Gia

Xã Đồng Gia, huyện Kim 
Thành, tỉnh Hải Dương

35.638 17,434.00 5/3/2021

2
3436 20/9/2018

Công ty TNHH Thiên 
Hoàng Lan 

Cơ sở kinh doanh thiết bị 
nội thất và vật liệu xây 

dựng

Xã Đồng Gia, huyện Kim 
Thành

16.593 8,675.00 20/9/2020

3
94 08/01/2019

Công ty cổ phần Quốc tế 
VITA

Dự án Nhà máy sản xuất 
bao bì màng phức hợp 

VITA

Phía Tây Quốc lộ 17B,xã 
Đồng Gia, huyện Kim Thành

123.744 32,157.00 8/1/2021

4

95 1/8/2019
Công ty TNHH thương mại 

Trương Nhài

Dự án Cơ sở gia công tôn 
thép tổng hợp và kinh 
doanh đồ gỗ nội thất

Phía Tây Quốc lộ 17B,xã 
Đồng Gia, huyện Kim Thành

48.619 25,754.00 8/1/2021

5
96 1/8/2019 Công ty TNHH Ngọc Linh

Dự án Cơ sở kinh doanh ô 
tô, xe máy, xe đạp điện 

Ngọc Linh

Phía Tây Quốc lộ 17B,xã 
Đồng Gia, huyện Kim Thành

40.033 24,923.00 8/1/2021

6
314  22/1/2020

Doanh nghiệp tư nhân Hải 
Linh 

Chợ nông sản Đồng Gia 
xã Đồng Gia, huyện Kim 

Thành
102.397 56,716.00 22/1/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

7
3009  6/10/2020

Công ty TNHH Thương mại 
đầu tư và dịch vụ vận tải 

Bình Minh

Cơ sở kinh doanh vật liệu 
xây dựng và dịch vụ 
thương mại tổng hợp 

Xã Tam Kỳ, huyện Kim 
Thành

29.272 9,540.00 6/10/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8

3180  22/10/2020 Công ty TNHH TYZ
Cơ sở kinh doanh thương 
mại và dịch vụ tổng hợp

Xã Kim Liên, huyện Kim 
Thành

125.022 17,929.00 22/10/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

9

3300;
3729

 3/11/2020
 9/12/2020

Công ty cổ phần Trung 
Kiên

Kho và nhà xưởng phụ trợ 
của nhà máy sản xuất bao 

bì Trung Kiên số 2

Xã Kim Xuyên, huyện Kim 
Thành

265.335 32,744.00 3/11/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

10
3493 25/11/2020

Công ty TNHH vận tải xuất 
nhập khẩu Mạnh Dũng 

Cơ sở sản xuất phụ liệu 
ngành may

Xã Kim Xuyên, huyện Kim 
Thành

45.886 18,732.00 25/11/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

11
1791 18/6/2021

Công ty TNHH dịch vụ
thương mại Hồng Gia HD.

Dự án Tổ hợp kinh doanh 
dịch vụ Hồng Gia Center

Thôn Thanh Liên, xã Cộng 
Hòa, huyện Kim

Thành
136332         12,000.00   18/6/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

VI 8

1
1834 27.5.2019

Công ty TNHH phát triển 
nông nghiệp hữu cơ CNC

Dự án Cơ sở sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao 

Tại khu Đồng Bông, thôn 
Lang Khê, xã An Lâm, 

huyện Nam Sách
23.018 21,443.00 27/5/2021 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

2

3087
12.6.2019

 22/10/2021
Công ty TNHH MTV vật 

liệu Đặng Long
Cơ sở sơ chế, kinh doanh 
than và vật liệu xây dựng

Bãi ngoài đê hữu sông Lai 
Vu, xã Cộng Hòa, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải Dương
13.386 9,400.00 22/4/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3
3236 26/10/2020

Công ty cổ phần dịch vụ 
Homestay Luxury 

Điểm du lịch nghỉ dưỡng 
Homestay Luxury Resort

Xã An Thượng (TPHD) và xã 
Minh Tân (NS)

37.713                 12,888 26/10/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4
3565  30/11/2020

Công ty cổ phần chế biến 
nông sản xuất khẩu Đại Lợi

Cơ sở chế biến, kinh 
doanh hàng nông sản

thôn Mạn Đê và thôn Thụy 
Trà, xã Nam Trung, huyện 

Nam Sách
101.206                 49,961 30/11/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5
3710  8/12/2020

Công ty cổ phần Quê 
hương

Cơ sở sx ô dù che mưa 
xuất khầu

Xã Hồng Phong, huyện 
Nam Sách

70.572                 22,448 8/12/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6
3709  8/12/2020

Công ty cổ phần Quê 
hương

Cơ sở sx bánh đậu xanh
Xã Hồng Phong, huyện 

Nam Sách
78.152                 22,185 8/12/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Huyện  Nam Sách



7
804 12/03/2021 Công ty TNHH Ngọc Vũ

Nhà máy chế biến, kinh 
doanh hàng nông sản và 

cho thuê nhà xưởng
Thị trấn Nam Sách 91.083                 38,948 12/3/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8
935  23/3/2021

Công ty cổ phần TM&XD 
Nam Sơn

Cơ sở kinh doanh dịch vụ 
thương mại tổng hợp

xã Đồng Lạc, huyện Nam 
Sách

70.681                 35,352 23/3/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

VII 8

1
2108  '24/7/2020

Công ty TNHH Văn Thành 
Đức HD

Dự án Cơ sở sản xuất kinh 
doanh

Thôn Mạc Xá, xã Quang 
Phục, huyện Tứ

Kỳ
15060 24/7/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

2

2011 24/7/2020'
Công ty TNHH sản xuất & 

thương mại Xuân Mai

Dự án Cơ sở sản xuất gạch 
không nung và gia công

kết cấu thép

: Thôn Đông Phong, xã 
Bình Lãng, huyện Tứ

Kỳ
13451 24/7/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3
3065 09/10/2020

Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng và thương mại 

ICC

Dự án đầu tư Nhà máy 
may mặc xuất khẩu ICC

Xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ 29696 9/10/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4

3288  '02/11/2020'
Công ty TNHH DVTM Vạn 

Phát
Dự án Bến bãi kinh doanh 
vật liệu xây dựng và than

Khu trong và ngoài đê 
(sông Vạn) thuộc địa

bàn xã Minh Đức, huyện 
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

8635 2/11/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5
3299  '03/11/2020

 Công ty TNHH xăng dầu 
Minh Đức HD

Dự án Tổ hợp kinh doanh 
dịch vụ thương mại Minh 

Đức

Thuộc địa bàn xã Minh 
Đức, huyện Tứ Kỳ

20270 3/11/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6

3711  '08/12/2020
Công ty cổ phần đầu tư 

Trường Phát II

Dự án Cơ sở sản xuất, gia 
công hàng may mặc và 
giầy thể thao xuất khẩu

xã Dân Chủ,
huyện Tứ Kỳ

18140 8/12/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

7
3167

'20/10/2020
Công ty TNHH du lịch Yến 

Hanul Korea
Cơ sở gia công hàng may 

mặc Hanul
thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ 10311 20/10/2022 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8

1167 5/6/2022
Công ty cổ phần đầu tư 
xây dựng Minh Đăng HD

Dự án Khai thác mỏ đất, 
cát bãi bồi trên sông Thái 

Bình thuộc
địa phận xã Tứ Xuyên, 

huyện Tứ Kỳ

bãi bồi trên sông Thái Bình 
thuộc địa phận xã Tứ 
Xuyên, huyện Tứ Kỳ

Chưa triển khai đầu tư xây dựng

VIII 12

1
1821 (22/6/2022)

Công ty cổ phần thương 
mại đầu tư và

xây dựng Đồng Tâm

Dự án Nhà máy sản xuất 
gạch tuynel Lê Lợi (điều 

chỉnh lần thứ hai)
xã Lê Lợi, Gia lộc 114.9263 55531 08/7/2023

2

3229 (24/11/2022)

Công ty TNHH thực phẩm 
Hưng Long HD (Công ty 
TNHH nước uống không 

ga Hồng Sâm)

Cơ sở sản xuất nước uống 
Hưng Long (Cơ sở sản xuất 
nước uống không ga Hồng 

Sâm)

Xã Đoàn Thượng, huyện 
Gia Lộc

11.66 4,970 12 tháng

3
2355 (18/8/2021)

Công ty cổ phần ĐT PT 
môi trường Toàn Cầu

 Nhà máy xử lý rác thải 
làng nghề Toàn Cầu

Xã Hoàng Diệu, huyện Gia 
Lộc

20.85 6238 18 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4

2006 (07/7/2021)
Công ty TNHH in, đầu tư,
thương mại Đức Trường

Dự án Nhà máy in và sản 
xuất bao bì Đức Trường

Xã Toàn Thắng,xã Hồng 
Hưng huyện Gia Lộc

347.572 98865.2 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5
865 (17/3/2021)

Công ty cổ phần TM DV 
Hoàng Long Habico HD

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 
và sửa chữa, bảo dưỡng ô 

tô Hoàng Long 

Phía Đông Quốc lộ 38B , thị 
trấn Gia Lộc, huyện Gia 

Lộc, tỉnh Hải Dương
15.689 9995 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6
501 (02/5/2021)

Công ty cổ phần môi 
trường Bắc Việt

Dự án Khu sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao

Xã Thống Nhất, huyện Gia 
Lộc

63.49 64459.76 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Huyện  Tứ Kỳ

Huyện  Gia Lộc



7

3895  (23/12/2020)
Công ty cổ phần thực 

phẩm Đức Lộc

Dự án Nhà máy chế biến 
nông, lâm sản và thực 

phẩm xuất khẩu Đức Lộc 

thôn Anh, xã
Lê Lợi, huyện Gia Lộc

41.19 16978 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

8
3749 (10/12/2020)

Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Hồng Hưng 

Phát

Dự án Khu nông nghiệp 
tổng hợp công nghệ cao

xã Hồng Hưng, huyện
Gia Lộc,

9.835 15355 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

9

3445  (18/11/2020)
Công ty cổ phần đông 
nam dược Hải Dương

Dự án Nhà máy sản xuất 
thuốc đông dược, thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe

Khu vực xứ đồng ao cá, 
Khu dân cư Đức

Đại, thị trấn Gia Lộc, huyện 
Gia Lộc

63.398 16306 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

10

3302 (03/11/2020)
Công ty cổ phần xây dựng 
và thương mại Nhật Nam 

Hải Dương

Dự án đầu tư Cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu, 
garage sửa chữa ô tô 

Quang Minh

Thôn Đông Cầu, xã Quang 
Minh, huyện Gia

Lộc
23.666 2710.2 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

11

2552  (18/8/2017)
Công ty cổ phần thương 

mại Phương Trung 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT DÂY 
CÁP ĐIỆN VÀ CÁP VIẾN 

THÔNG

Thuộc địa phận xã Hoàng 
Diệu và xã Hồng Hưng, 

huyện Gia Lộc (trước đây 
tại lô CN11, CN12, CN13, 
CN14 và CN15 trong Cụm 
công nghiệp Hoàng Diệu 

nay nằm trong quy hoạch 
Khu công nghiệp Gia Lộc 
đã được Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và UBND tỉnh 
thông qua phương án)

125,242
54,159.00 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

12

98 (08/01/2019)
Công ty TNHH MTV Hưng 

Việt

Dự án Nhà máy bảo quản, 
chế biến và cấp đông 
nông sản thực phẩm

Khu đất thực hiện dự án 
thuộc khu vực xứ Đồng 

Ngoài, thôn Tân An, xã Gia 
Tân, huyện Gia Lộc

118.391 29,773.00 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

IX 8

1

2458 7/9/2016
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 
MẠI VÀ SẢN XUẤT NGỌC 

KHÁNH

CƠ SỞ SẢN XUẤT BAO BÌ 
NGỌC KHÁNH

Cụm công nghiệp Tân 
Hồng – Vĩnh Hồng, thuộc 
xã Tân Hồng, huyện Bình 

Giang

46.376 12,790.30 24 tháng

2

760 09.03.2021
Công ty cổ phần kết cấu 

thép ATAD
Nhà máy sản xuất kết cấu 

thép ATAD

Lô CN10 và CN11 Cụm 
công nghiệp Nhân Quyền, 

xã Nhân Quyền, huyện 
Bình Giang

140 18 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3
150 16/01/2018

Xí nghiệp tư doanh Thuận 
Lợi (DNTN)

Cơ sở sản xuất và gia công 
cơ khí Thuận Lợi

CCN làng nghề Tráng Liệt, 
xã Thúc Kháng, huyện Bình 

Giang
34.59 16,000.00 31/12/2023

4

3614 03,12,2020
Công ty TNHH may mặc 

Thiên Phú

Dự án Nhà máy gia công 
hàng may mặc và sản xuất 

phụ liệu ngành may

Xứ đồng Cầu Bằng, thôn 
Gòi, xã Bình

Xuyên, huyện Bình Giang
59.574 10412.4 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5
499 5-Feb

Công ty TNHH KENDA 
POWER

 Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu xã Long 

Xuyên

xã Long Xuyên, huyện
Bình Giang

8.293 2746 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6

3626 03/10/2018

Công ty 
TNHH dịch vụ thương mại 

Khánh Phát

Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu Khánh 

Phát

Khu vực Quán Gai, thôn 
Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy, 

huyện Bình Giang
9.804 5,494 24 tháng

Huyện  Bình Giang



7

2970 17/8/2018
Công ty TNHH 

sản xuất thương mại Huy 
 Phát HD 

Cơ sở gia công khung xe 
đạp

Xã Hưng Thịnh, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải Dương (Tại 
khu đất trước đây UBND 
tỉnh cho Công ty cổ phần 

thức ăn gia súc Hải Dương 
thuê)

17.012 3,080.20 24 tháng

8
1035 03/4/2018

Công ty cổ phần Tân Minh 
HD

Cơ sở sản xuất chổi chít
Xã Bình Minh, huyện Bình 

Giang
32.799 16,123.00 24 tháng

X 6

1
1200 12,5,2022

Công ty TNHH MTV sản 
xuất - thương mại Anh 

Tuấn

 Dự án Cửa hàng bán lẻ 
xăng dầu Anh Tuấn

Phía Bắc đường 393, thôn 
Ngọc Lập, xã Tân

Trào, huyện Thanh Miện
9.198 2,222 18 tháng

2
1137  4/15/2021

Công ty cổ phần Dragon 
Packaging Việt Nam 

Dự án Nhà máy sản xuất 
bao bì màng nhựa ghép 

cao cấp

Thị trấn Thanh Miện, 
huyện Thanh Miện

100.092 10109 8/1/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

3

1136  4/15/2021
Công ty cổ phần Keki Việt 

Nam
 Dự án Nhà máy sản xuất 

bánh gạo Keki 

Thị trấn Thanh Miện (tiếp 
giáp về Tây với

Dự án Trung tâm đào tạo 
lái xe cơ giới Thanh Miện), 

huyện Thanh Miệ

100.097 21,573 8/1/2023 Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4
2976 01,10,2020

 Công ty TNHH MTV dầu 
nhờn công nghiệp Kenda

Dự án đầu tư Cửa hàng 
kinh doanh xăng dầu xã 

Chi Lăng Nam

Xã Chi Lăng Nam, huyện 
Thanh Miện

2.748 1721 24 tháng

5

969 22.3.2019
Công ty cổ phần thương 
mại dịch vụ và sản xuất 

Nam Anh

Nhà máy thiết kế, sản xuất 
mũ và hàng may mặc xuất 

khẩu

Thôn Bằng Bộ, xã Cao 
Thắng, huyện Thanh Miện, 
tỉnh Hải Dương (tại khu đất 

trước đây UBND huyện 
Thanh Miện chấp thuận và 

cho hộ kinh doanh ông 
Trịnh Văn Giang thuê đất 
để thực hiện Dự án Cơ sở 

gia công, kinh doanh đồ gỗ 
dân dụng)

17.902 6,145.00 24 tháng

6

1735 04/6/2018
Công ty cổ phần xăng dầu 

dầu khí Ninh Bình
Cửa hàng xăng dầu Tứ 

Cường

Khu vực Đồng Diện, thôn 
Gia Cốc, xã Tứ Cường, 

huyện Thanh Miện, tỉnh 
Hải Dương.

14.381 3,730.00 24 tháng

XI 9

1

555 ;09/02/2021
Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển y tế Thành Đông

Dự án Bệnh viện quốc tế 
Hà Nội - Hải Dương

Lô YT-2 trong Quy hoạch 
chung xây dựng

hai bên đường trục Bắc 
Nam, tỉnh Hải Dương 

(đoạn tuyến phía Nam), 
thuộc địa

bàn xã Hồng Đức, huyện 
Ninh Giang

1278.321 12.9 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

2
758 ;09/03/2021

Công ty cổ phần SX và TM 
Trần Thái Huy

Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu và dịch vụ 

thương mại Thái Huy

Thôn Kim Húc, xã Hồng 
Đức, huyện Ninh

Giang
56.88 2.20 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Huyện  Thanh Miện

Huyện  Ninh Giang



3

816 ;12/3/2021
Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Khang Nguyên
Cửa hàng kinh doanh xăng 

dầu Hồng Đức

Xã Hồng Đức, huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải

Dương (thuộc lô TMDV-9 
trong Quy hoạch chung 
xây dựng đường trục Bắc

Nam, tỉnh Hải Dương 
(đoạn tuyến phía Nam)).

25.26 0.7 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

4

860 ;17/3/2021
Công ty TNHH MTV xây 

dựng Đại Dương HD

Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu và dịch vụ 

thương mại Hưng Long 

Xã Hưng Long, huyện Ninh 
Giang, tỉnh Hải

Dương
58.622 3.3 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

5

2813 ;17/9/2020
Công ty TNHH một thành 

viên Tân Quang Dương

Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu và dịch 
vụ, thương mại An Đức 

Phía Tây đường trục Bắc - 
Nam (đoạn tuyến

phía Nam), thuộc địa bàn 
xã An Đức, huyện Ninh 

Giang

28.7 7.34 24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

6
3718 ; 12/8/2021  Công ty TNHH Thảo Lập

Dự án Cơ sở sản xuất gia 
công may, thêu ren xuất 

khẩu 

xã Vạn Phúc, huyện Ninh 
Giang,

tỉnh Hải Dương
33.68 7.34 3 tháng

7

3008 ;06/10/2020
Liên danh Xí nghiệp tư 

doanh Hồng Lạc và Công 
ty TNHH Hoàn Hảo 

Dự án Chợ khu dân cư thị 
trấn Ninh Giang 

tại Khu dân cư, dịch vụ, 
thương mại phía Bắc, thị 
trấn Ninh Giang, huyện 

Ninh Giang

4.328 7.34

8
909 ;15/3/2019

Công ty TNHH Lan Chi 
Busine.ss Hà Nam

Khu dịch vụ và thương mại 
tổng hợp Lan Chi

Thôn Tranh Xuyên, xã 
Đồng Tâm, huyện Ninh 

Giang
24 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

9
2674 ;25/9/2017

Công ty TNHH Khang Lộc 
Vượng VNH

Bến bãi kinh doanh VLXD
Xã Văn Giang, huyện Ninh 

Giang
24 tháng

XII 2

1

lần 1: 04121000268;
lần 2: TB số 203

lần 1: 20/11/2009
lần 2: 25/10/2019

Công ty cổ phần sản xuất 
và dịch vụ viễn thông VINA

Sản xuất cáp sợi quang
Xã Hồng Lạc, huyện Thanh 

Hà
71.3755 25,577.0 Trước ngày 31/12/2020

2 3064 09,10,2020
 Công ty TNHH Thanh Bảo 

Phúc HD

Dự án Cửa hàng kinh 
doanh xăng dầu và dịch vụ 

tổng hợp 
Tân Việt, huyện Thanh Hà 29.083 10000 36 tháng Chưa triển khai đầu tư xây dựng

Huyện  Thanh Hà
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huyện  Nam Sách
huyện  Tứ Kỳ

Thành phố Hải Dương
Thành phố Chí Linh

Thị xã Kinh Môn
huyện  Cẩm Giàng
huyện  Kim Thành

huyện  Gia Lộc
huyện  Bình Giang

huyện  Thanh Miện
huyện  Ninh Giang
huyện  Thanh Hà
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